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Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện
A. quyền lao động. 					B. quyền tham gia quản lí nhà nước.
    	C. quyền tự do kinh doanh. 			D. quyền sở hữu tài sản.
Câu 2: Ý kiến nào dưới đây không đúng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
B. Thanh niên Việt Nam không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.
D. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
Câu 3: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc?
A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.
B. Thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình chính sách.
C. Đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Câu 4: Người tuân theo pháp luật là người
A. chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.	B. hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
C. tham gia các hoạt động từ thiện.	D. nhặt được của rơi trả lại người mất.
Câu 5: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. bảo vệ lợi ích quốc gia.	B. bảo vệ tổ quốc.
C. bảo vệ nền độc lập.	D. bảo vệ hòa bình.
Câu 6: Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với công việc?
A. Có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
B. Né tránh, đùn đẩy cho người khác những nhiệm vụ khó khăn.
C. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi công việc không suôn sẻ.
D. Cố gắng làm cho xong công việc để không bị phê bình.
Câu 7: Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
A. Chi H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
B. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.
C. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện cố ý không đội mũ bảo hiểm.
D. Do mâu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù.
Câu 8: Ý kiến nào dưới đây của anh C không đúng ?
	Nhà nước cấm kinh doanh những mặt hàng, lĩnh vực như 
	A. thuốc nổ.				          B. vũ khí.
	C. thuốc lá điếu.				D. ma túy.
Câu 9: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bạn A dự định xin phép mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để nói với bạn A? 
	A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm.
	B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm.
	C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược mới đủ điều kiện.
	D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi kết hôn của nam và nữ là bao nhiêu?
A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 19 tuổi trở lên.
C. Nam từ đủ 21 trở lên, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 11: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của
A. các cơ quan quản lí Nhà nước.
B. mỗi công dân và người dân Việt Nam.
C. các cán bộ Nhà nước được nhân dân bầu ra.
D. lực lượng quốc phòng an ninh.
Câu 12: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sống có đạo đức?
A. Bắt nạt các em nhỏ.	B. Dắt cụ già qua đường.
C. Chặt phá rừng bừa bãi.	D. Gây gổ đánh nhau với các bạn.
Câu 13: Thuế là gì?
A. Một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.
B. Thuế là tiền lãi của người kinh doanh nộp vào ngân sách nhà nước.
C. Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế.
D. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Câu 14: Việc tuân theo các giá trị đạo đức dựa trên cơ sở nòa dưới đây?
A. Nhắc nhở, giáo dục, thuyết phục.
B. Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
C. Tự giác thực hiện, dư luận xã hội lên án, lương tâm cắn rứt.
D. Giáo dục, răn đe, cưỡng chế.
Câu 15: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có quyền
A. kinh doanh bất cứ mặt hàng nào cũng được, không ai có quyền can thiệp.
B. kinh doanh không cần phải kê khai, đặc biệt là đối với người buôn bán nhỏ.
C. tự do lựa chọn mặt hàng, quy mô kinh doanh nhưng phải theo quy định của Pháp luật.
D. Làm mọi cách để được lợi nhuận cao cho dù kinh doanh cả hàng cấm.
Câu 16: Trong các quyền sau, quyền nào không thuộc quyền lao động?
A. Quyền được thuê mướn người lao động.		B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền sở hữu tài sản.					D. Quyền mở trường dạy học, dạy nghề.
Câu 17: Hành vi vi phạm luật Lao động nào sau đây thuộc về người lao động?
A. Thuê trẻ em 13 tuổi làm hầm mỏ. 			B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
C. Kéo dài thời gian thử việc. 				D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.
Câu 18: Hà 14 tuổi, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc để làm giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
A. Xin vào biên chế, làm việc cơ quan nhà nước. 	
B. Buôn bán pháo trong ngày Tết.
C. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 	
D. Vay tiền ngân hàng để lập công ty sản xuất.
Câu 19: Hãy xác định hành vi vi phạm luật Lao động của người sử dụng lao động?
A. Trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động.		
B. Trả lương không đúng theo hợp đồng.
C. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 20: Tuân theo pháp luật là
A. không làm bất cứ việc gì để tránh vi phạm pháp luật.
B. can thiệp bằng mọi cách để bảo vệ những người yếu thế.
C. dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội.
D. luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.
Câu 21: Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm việc làm nào dưới đây?
A. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
B. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
C. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
D. Du lịch khám phá nền văn hóa của nước khác.
Câu 22: Anh T đi mua xăng bị đong thiếu. Vậy người bán xăng vi phạm gì trong kinh doanh?
A. Kê khai đúng số vốn.					B. Gian lận. 
C. Trốn thuế. 						D. Kinh doanh hàng lậu.
Câu 23: Anh H 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ tìm việc làm, anh có giấp nhập ngũ. Đang chần chừ thì có người bạn gợi ý H nên học thêm một bằng đại học nữa thì sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Là người hiểu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, theo em, ban của H nói vậy là đúng hay sai? Vì sao?
A. Sai, vì công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
B. Đúng, vì khi học đại học sinh viên đã được học giáo dục quốc phòng nên không cần tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Sai, vì chỉ có con của liệt sĩ, của thương binh hạng một mới được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Đúng, vì những sinh viên đang học đại học sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 24: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của sống có đạo đức?
A. Nói tục, chửi bậy.	B. Vứt rác đúng nới quy định.
C. Lễ phép với ông bà, cha mẹ.	D. Nhường nhịn các em nhỏ.
Câu 25: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về
A. đạo đức kinh doanh.
B. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
C. mặt hàng kinh doanh.
Câu 26: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để thể hiện sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
A. Săn bắt cướp bảo vệ trật tự trị an xã hội.
B. Khiếu nại những việc làm sai trái của cán bộ nhà nước.
C. Học tập chăm chỉ, tích cực rèn luyện thể chất.
D. Cưu mang, nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.
Câu 27: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.
B. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình.
C. Gia đình hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.
Câu 28: Trong các mặt hàng sau, mặt hàng nào có mức thuế thấp nhất?
A. Thuốc lá.		  B. Vàng mã.		C. Rượu.	   	 D. Đồ dùng dạy học.
Câu 29: Mọi người có …….để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.
A. nghĩa vụ lao động. 					B. quyền lao động.
C. nghĩa vụ kinh doanh. 					D.tự do lao động.
Câu 30: Theo em, hành vi nào sau đây thực hiện đóng thuế theo đúng pháp luật?
A. Lấy tiền thuế sử dụng vào việc cá nhân.
B. Thỏa thuận với cán bộ thu thuế để bớt tiền thuế.
C. Buôn bán hàng lậu để trốn thuế.
D. Nộp thuế đúng mặt hàng kinh doanh.
Câu 31: Anh H và chị T yêu nhau, khi về ra mắt anh chị em bị cả nhà hai bên gia đình phải đối vì lí do bà anh H và bà chị T là hai chị em họ xa. Trong trường hợp này, anh H và chị T cần làm gì?
A. Giải thích cho gia đình hiểu pháp  luật chỉ nghiêm cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời.
B. Chấp nhận chia tay theo yêu cầu của hai gia đình.
C. Gây áp lực cho hai bên gia đình để được đồng ý.
D. Bỏ qua sự phản đối, hai người vẫn tự tổ chức đám cưới.
Câu 32: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ người thân thiết	B. Sống có tình nghĩa, yêu thương mọi người
C. Không giúp đỡ ai	D. Không nhận sự giúp đỡ của ai.
Câu 33: Trường hợp nào sau đây không được miễn thuế?
A. Bị thiên tại lũ lụt.
B. Quen biết với nhân viên thuế vụ.
C. Cán bộ, công nhân viên về hưu kinh doanh nhỏ.
D. Người già yếu kinh doanh lặt vặt chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu.
Câu 34: Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động?
A. Tự ý phá bỏ hợp đồng vì người sử dụng lao động không đáp ứng được nhu cầu của mình.
B. Thích thì đi làm không thích thì đi chơi.
C. Thực hiện đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.
D. Làm thất thoát tài sản của nhà nước.
Câu 35: Trong những ý kiến dưới dây, ý kiến nào không đúng?
A. Công dân có trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
B. Sinh viên đại học được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.
D. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.
Câu 36: Đâu là việc làm thể hiện đúng quyền tự do kinh doanh?
A. Buôn bán hàng đa cấp.
B. Bà H đã kinh doanh đúng 8 mặt hàng đã ghi trong giấy phép kinh doanh.
C. Kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước cấm như các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm 
D. Nhân dịp Tết nguyên đán, ông H đã cũng những người trong gia đình sản xuất rất nhiều bánh kẹo giả.
Câu 37: T vừa đủ 17 tuổi, do điều kiện gia đình khó khăn nên không thể tiếp tục đi học, T muốn đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự. Là người hiểu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, theo em, T có thể tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự khi vừa đủ 17 tuổi không? Vì sao?
A. Không, vì công dân là nam giới từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. Có, vì mọi công dân là nam giới đều có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Không, vì phải có trình độ hết lớp 12 mới được đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Có, vì công dân là nam giới từ đủ 17 tuổi trở lên có quyền đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 38: Theo em, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng xuất hiện khi nào?
A. Khi họ bắt đầu chung sống với nhau.
B. Khi họ tổ chức đám cưới.
C. Khi quan hệ hôn nhân của họ được xác lập.
D. Khi họ hàng hai bên của họ chấp nhận cho họ cưới nhau.
Câu 39: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của
A. cán bộ nhà nước.	B. toàn dân.
C. lực lượng vũ trang nhân dân.	D. quân đội nhân dân Việt Nam
Câu 40: Kết hôn là:	
A. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn
B. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về trách nhiệm pháp lý và đăng ký kết hôn
C. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký kết hôn
D. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi và đăng kí kết hôn
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